
Cáp lập trình
NEBC-U1G4-K-1.8-N-U2G4
Số bộ phận: 1501332

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Tên cáp không giá biển báo
Vị trí lắp đặt bất kì
Cổng nối điện 1 Giắc cắm thẳng, USB 2.0 loại A, 4 cực
Cổng nối điện 1, chức năng Phía thiết bị hiện trường
Cổng nối điện 1, thiết kế góc
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối Giắc cắm
Cổng nối điện 1, đầu ra cáp thẳng
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối USB 2.0 loại B
Cổng nối điện 1, số chân cắm/dây 4
Cổng nối điện 1, cực/dây điện được dùng 4
Cổng nối điện 2 Phích cắm thẳng, USB 2.0 loại B, 4 cực
Cổng nối điện 2, chức năng Phía điều khiển
Cổng nối điện 2, thiết kế góc
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối Giắc cắm
Cổng nối điện 2, đầu ra cáp thẳng
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối USB 2.0 Loại A
Cổng nối điện 2, số cực/dây 4
Cổng nối điện 2, cực/dây điện được dùng 4
Chiều dài cáp 1.8 m
Đặc điểm dây dẫn Tiêu chuẩn
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp) theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp) theo các quy định UK RoHS
Tuân thủ LABS VDMA24364 Vùng III
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK 0 - không ứng suất ăn mòn
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